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TÓM TẮT 

Trên thế giới, các nghiên cứu về diệt khuẩn và bảo quản khoai tây đã được tiến 

hành từ khá lâu và liên tục đến thời điểm gần đây bằng nhiều phương pháp khác nhau. 

Việc chiếu xạ bằng các nguồn đồng vị gamma là phương pháp phổ biến để chiếu xạ 

hầu hết các loại nông sản và thực phẩm, bởi vì chúng có năng lượng lớn, liều phát xạ 

cao và quy mô chiếu xạ lớn. 

 Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng thiết bị chiếu xạ gamma Co60, Gamma 

Chamber – 5000 (BRIT, Ấn Độ) tại Viện Nghiên cứu hạt nhân để nghiên cứu khả năng 

tiêu diệt vi khuẩn hiếu khí trong khoai tây trồng tại Đà Lạt. Việc sử dụng tia phóng xạ 

ở cường độ thấp, trong giới hạn cho phép nên sản phẩm chiếu xạ sẽ không gây ra độc 

hại và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. 

Các mẫu khoai tây chiếu xạ cố định với suất liều 17,66 Gy/phút, với các liều thay 

đổi trong khoảng từ 50 Gy đến 1.500 Gy. Mẫu sau khi chiếu xạ được đồng nhất và cấy 

trải trên môi trường Nutrient Agar và ủ nhiệt ở 370C trong máy ủ nhiệt để kiểm tra sự 

thay đổi số vi khuẩn hiếu khí. Nghiên cứu cho thấy số lượng vi khuẩn hiếu khí giảm 

mạnh đến liều chiếu 1.000 Gy và giảm thêm rất ít mặc dù liều chiếu xạ tăng lên.  

Từ khóa: Chiếu xạ, khoai tây, liều chiếu, tia Gamma 

1. Giới thiệu 

Kỹ thuật chiếu xạ thực phẩm đã 

được phát triển từ cuối thế kỷ 19 

(Schwimmer S và nnk, 1957). Những 

năm gần đây, việc ứng dụng bức xạ ion 

hóa vào xử lý rau quả tươi nhằm ngăn 

chặn sự lây lan của mầm bệnh như sâu 

bệnh, vi sinh vật có hại được quan tâm, 

đặc biệt trên thế giới rất quan tâm chiếu 

xạ với các loại rau, củ, quả nhiệt đới 

(Barkai-Golan và Follett, 2017). 

Có ba loại nguồn bức xạ ion hóa 

được phép chiếu xạ thực phẩm: tia 

gamma từ 60Co và 137C, chùm electron có 

năng lượng dưới 10 MeV và tia X có 

năng lượng dưới 5 MeV (Farkas, 2004). 

Các sản phẩm nông nghiệp được chiếu 

xạ bằng tia gamma thường sử dụng đồng 

vị phóng xạ 60Co, và hiếm khi sử dụng 

nguồn 137Cs. Theo TCVN 7247: 2008 

(CODEX STAN 106-1983, REV.1-

2003), bức xạ ion hóa dùng để chiếu xạ 

thực phẩm trong nông nghiệp là tia 

gamma của các nguồn 60Co hoặc 137Cs, 

nguồn electron và tia X. Trên thế giới, 

việc chiếu xạ bằng các nguồn đồng vị 

gamma được áp dụng từ khá lâu để chiếu 

xạ hầu hết các loại nông sản và thực 

mailto:ledoandinhduc@cddl.edu.vn


TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 27 - 2023                     ISSN 2354-1482 

114 

phẩm trong đó có khoai tây (Schwimmer 

S và nnk, 1957), bởi vì chúng có năng 

lượng lớn, liều phát xạ cao và quy mô 

chiếu xạ công nghiệp. 

Khoai tây (Solanum tuberosum L.) 

là loại nông sản phổ biến trên thế giới, có 

giá trị kinh tế và dinh dưỡng cao. Đây là 

loại cây trồng phù hợp với điều kiện 

nông nghiệp tại thành phố Đà Lạt (Việt 

Nam) và cũng là một trong những loại 

nông sản được chiếu xạ phổ biến nhất thế 

giới. Trên thế giới, các nghiên cứu về 

diệt khuẩn và bảo quản khoai tây được 

tiến hành từ khá lâu và liên tục đến thời 

điểm gần đây. Nguồn phóng xạ dùng 

trong chiếu xạ khoai tây được sử dụng là 

nguồn phát gamma (R. L. Sawyer và S. 

L. Dallyn, 1961); (Mehdi Rezaee và nnk, 

2013).  Ở Việt Nam, áp dụng kỹ thuật 

chiếu xạ lên khoai tây hiện nay chỉ tập 

trung vào vấn đề ức chế sự nảy mầm cho 

khoai tây, chưa có nghiên cứu về xử lý 

vi khuẩn hiếu khí. 

Nhằm góp phần cung cấp cơ sở dữ 

liệu chung cho việc sử dụng chiếu xạ tia 

gamma để bảo quản sản phẩm khoai tây 

nói chung và sản phẩm từ các giống cây 

trồng phổ biến tại thành phố Đà Lạt nói 

riêng, để đánh giá hiệu quả diệt khuẩn 

trên khoai tây bằng biện pháp chiếu xạ, 

nghiên cứu này sử dụng tia gamma phát 

ra từ nguồn 60Co chiếu xạ trên khoai tây 

trồng tại Đà Lạt nhằm đánh giá khả năng 

diệt khuẩn và tìm ra liều chiếu tối ưu góp 

phần nâng cao chất lượng bảo quản 

khoai tây. 

2. Vật liệu, phương pháp và thiết bị 

nghiên cứu 

2.1. Vật liệu và phương pháp 

- Tạo mẫu khoai tây trong chiếu xạ:     

Mẫu khoai tây được lấy vào ngày 

11/8/2022, lấy trực tiếp tại vườn trồng ở 

khu vực xã Xuân Trường thuộc thành 

phố Đà Lạt. Chọn lựa các củ không bị 

tổn thương cơ học trên bề mặt, có khối 

lượng trung bình mỗi củ khoảng 50 gam. 

Các củ khoai tây có kích thước gần đều 

nhau (hình 1). Sau khi thu hoạch, khoai 

tây được rửa và lưu trữ tại phòng thí 

nghiệm trong 14 ngày trước khi tiến 

hành chiếu xạ. Trong nghiên cứu, cần 

phải giữ lại một lượng khoai tây để làm 

mẫu đối chứng (mẫu này không chiếu 

xạ) nhằm để phân tích đánh giá, làm giá 

trị so sánh với các trường hợp có chiếu 

xạ. Quy trình chiếu xạ được tóm tắt như 

sơ đồ ở hình 2. 

a) Khoai tây vừa thu hoạch b) Mẫu khoai tây mang đi chiếu xạ 

với các liều khác nhau 

Hình 1: Khoai tây dùng làm mẫu chiếu xạ 

https://link.springer.com/article/10.1007/BF02864796#auth-R__L_-Sawyer
https://link.springer.com/article/10.1007/BF02864796#auth-S__L_-Dallyn
https://link.springer.com/article/10.1007/BF02864796#auth-S__L_-Dallyn
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Mehdi-Rezaee-2111879574?_sg%5B0%5D=QM6CvTNGAme-m8nL5KIwi8c4RlK_K5d2ORgfKRHgn8lIeHaoSBhOMF7yvLh8RSeASj9IzAk.eXY8wBrNS1zqTm8cpNGTMRVfjQo1yAbQf2-I7srZ-VO4uts-9rH0wFEJCyExRqS2-QNNaGskRJQ1oDLqidKTfQ&_sg%5B1%5D=Vncg9RUX6U8ZNfL7KlNX4JchVKsBLURJVJvCzC7ocfGx58UN-WUxX2NBgprTt3XZVXHkjz4.NOtH0POvketqWgttmgsTmUPbsSm055MnYgIIGpEhcUtyRt1fRsOF5c3_qG_LhwDNGFPtRrI24xY6FQdtQXqJrg
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Hình 2: Quy trình chuẩn bị chiếu xạ khoai tây 

 

- Đánh giá số lượng vi khuẩn hiếu 

khí trước và sau chiếu xạ: 

Để đánh giá khả năng diệt khuẩn 

khoai tây cần tiến hành tỉ mỉ từ khâu 

chuẩn bị mẫu cho đến quá trình làm 

thực nghiệm. Ở đây quy trình được chia 

thành bốn bước chính như sau (Son và 

nnk., 2022): 

Bước 1: Tiệt trùng dụng cụ thực 

nghiệm và môi trường: gói các dụng cụ 

(đĩa petri, eppendorf, đầu tip, nhíp, 

muỗng, que cấy trải vi sinh tam giác, dao 

y tế…) bằng giấy báo, sau đó dùng 

phương pháp tiệt trùng khô bằng máy 

sấy ở 1800C trong 2 giờ. Với các dụng cụ 

nhựa và bình thủy tinh đựng chất lỏng 

(gồm bình đựng môi trường tổng hợp 

Nutrient Agar và bình đựng dung dịch 

pha loãng) được bọc kín bằng bọc ni lông 

dày, sau đó sử dụng phương pháp tiệt 

trùng hơi nước bằng máy hấp 

Autocleave ở 1210C, áp suất 1 atm, thang 

giữ nhiệt trong 20 phút. 

Bước 2: Tạo môi trường tổng hợp 

Nutrient Agar, là môi trường giàu dinh 

dưỡng thích hợp để nuôi cấy hầu hết các 

loại vi khuẩn. Nutrient Agar được pha 

chế từ các chất và nồng độ cụ thể là: 

Glucose 5 g/l; Yeast extract 5g/l;  

K2HPO4  2 g/l; Agar 15 g/l; Nutrient 

Broth 13 g/l. Nutrient Agar ngay sau khi 

được tiệt trùng sẽ lập tức đem vào tủ sạch 

để tiến hành đổ môi trường vào các đĩa 

petri. Cần chú ý là chỉ đổ một lớp mỏng 

vừa đủ tráng đều đáy đĩa. 

Bước 3: Tạo dung dịch pha loãng 

PBS (PBS: Phosphate-buffered saline), 

là một dung dịch đệm được sử dụng phổ 

biến trong nghiên cứu sinh học, giúp cho 

pH ổn định trong môi trường. Dung dịch 

pha loãng PBS được pha chế từ các chất 

với nồng độ cụ thể là: NaCl 8 g/l; KCl 

0,2 g/l; Na2HPO4 1,44 g/l; KH2PO4 0,24 

g/l; Tween 80 0,1 %/l. Tất cả các hóa 

chất dùng trong nghiên cứu này được sản 

xuất từ Công ty Merck (Đức). 

Cần chú ý là sau khi tiến hành cân các 

chất trong Nutrient Agar và PBS đúng 

nồng độ, cẩn thận cho các chất đó vào 

bình tam giác bằng thủy tinh, thêm đúng 

lượng nước ứng với mức khối lượng chất 

đã cân. Lắc nhẹ bằng tay cho đến khi các 

chất tan hoàn toàn trong nước sao cho 

không có hiện tượng vón cục. 

Bước 4: Mẫu sau khi chiếu xạ được 

chuyển đến tủ an toàn sinh học nhằm 

tránh ảnh hưởng bởi vi khuẩn xâm nhập. 

Tiếp theo, dùng dao và kẹp phân nhỏ 

mẫu đối chứng và các mẫu mới chiếu xạ 

(hình 3a), tiếp theo cho vào máy xay 

nhuyễn để được hỗn hợp  mịn (hình 3b). 

Sau đó, để đo đếm lượng vi khuẩn có 

trong mẫu, cần pha loãng và đồng nhất 

mẫu đã xay với dung dịch đệm PBS 

(hình 3c), rồi tiến hành cấy 100 L dung 

dịch mẫu này lên các đĩa Petri chứa môi 

Chọn lựa khoai 

tây tại vườn. Cần 

chọn loại củ đồng 

đều, không bị tổn 

thương cơ học. 

Khoai tây 

được đưa vào 

bịch và ghi chú 

các liều chiếu 

khác nhau. 

Tiến hành chiếu 

xạ bằng nguồn 

gamma Co-60, 

loại Gamma 

Chamber – 5000. 

Rửa sạch và 

lưu trữ 14 ngày 

trong phòng 

không bị ánh 

sáng trực tiếp. 
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trường nuôi cấy vi sinh với các lần pha 

loãng khác nhau (hình 3d) (pha loãng 

theo thang bậc 10 cho đến 10-3), nồng độ 

pha loãng thấp nhất tương ứng với liều 

chiếu xạ sẽ cao nhất. Mẫu được cho vào 

đĩa petri (hình 4). Để xác định lượng 

khuẩn lạc, các mẫu sau khi đem đếm tiếp 

tục được nuôi cấy trong tủ giữ ấm ở điều 

không đổi và đếm số khuẩn lạc ở các thời 

điểm 48 giờ và 72 giờ theo công thức 

(Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 

4887:1989; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 

5165:1990): 

𝑁 =
𝐶

𝑉(𝑛1 + 0.1 × 𝑛2)𝑑
 

   (CFU/g hay CFU/ml)       (1) 

trong đó: N là số vi khuẩn khuẩn hiếu 

khí, C là tổng số khuẩn lạc đếm được từ 

hai nồng độ pha loãng liên tiếp, V (ml) 

là thể tích mẫu cấy vào mỗi đĩa, d là hệ 

số pha loãng ứng với độ pha loãng thứ 

nhất, n1 là số đĩa ở nồng độ pha loãng thứ 

nhất, n2 là số đĩa ở nồng độ pha loãng thứ 

hai (Son và nnk, 2022). Liều chiếu xạ 

được xác định bởi công thức sau: 

𝐷 = 𝐷10𝑙𝑜𝑔
𝑁0

𝑁
                        (2) 

trong đó: D là liều chiếu làm giảm số vi 

sinh vật từ lượng ban đầu (N0) xuống 

còn số lượng mong muốn (N). D10 là 

liều xạ làm bất hoạt 90% số lượng vi 

sinh vật cùng loài trong quần thể vi sinh 

vật bị nhiễm.  

a) Cắt khoai tây 

trước khi nghiền 

mịn 

b) Mẫu đã xay 

kết hợp với dung 

dịch đệm PBS 

c) Tách chiết mẫu từ 

dung dịch đã pha 

loãng 

d) Trải mẫu lên môi 

trường Nutrient 

Agar 

Hình 3: Quá trình tạo mẫu để đếm số khuẩn hiếm khí trước và sau khi chiếu xạ 

Hình 4: Mẫu sau khi được rải trên đĩa petri để đo đếm khuẩn lạc 
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2.2. Thiết bị chiếu xạ 

Thiết bị chiếu xạ gamma 60Co, 

Gamma Chamber – 5000 (BRIT, Ấn Độ) 

đặt tại Trung tâm Công nghệ bức xạ và 

Công nghệ Sinh học - Viện Nghiên cứu 

hạt nhân (hình 5a), (hình 5b)  được sử 

dụng để nghiên cứu chiếu xạ, chế tạo các 

vật liệu ứng dụng trong y tế, xử lý môi 

trường. Đặc biệt, trong lĩnh vực nông 

nghiệp, bức xạ gamma 60Co được sử 

dụng để diệt vi sinh vật kéo dài thời gian 

bảo quản nông sản - thực phẩm, gây đột 

biến trong chọn tạo giống cây trồng. 

Trong nghiên cứu này, nguồn gamma 
60Co có hoạt độ 1.500 Ci, suất liều tại 

trung tâm buồng chiếu là 1,06 kGy/giờ, 

thể tích buồng chiếu 4 lít, nhiệt độ trong 

buồng chiếu 25oC. Khối lượng tổng của 

nguồn khoảng 5.600 kg, kích thước: 125 

cm (rộng) × 106 cm (ngang) × 150 cm 

(cao). Để thay đổi suất liều chiếu xạ, các 

container chì chuyên dụng (hình 5c) 

được sử dụng nhằm làm giảm suất liều 

còn 1/2 hoặc 1/4 so với suất liều ban đầu.  

Thiết bị có 2 chế độ vận hành, gồm:  

- Chế độ tự động: Khi thiết bị hoạt 

động ở chế độ tự động, các tham số như 

liều chiếu xạ, thời gian chiếu xạ được 

thực hiện tự động thông qua hệ thống 

điều khiển lập trình PLC với các tính 

năng hiển thị các tham số trên bảng điều 

khiển. Khi vận hành, chỉ cần đặt chính 

xác các thông số cần thiết (liều chiếu xạ 

hoặc thời gian chiếu xạ), thiết bị sẽ tự 

động đưa mẫu vào buồng chiếu và chiếu 

xạ chính xác các thông số đã cài đặt.  

- Chế độ thủ công: Khi chiếu xạ với 

liều chiếu xạ cao >50kGy hoặc thời gian 

chiếu xạ dài >2 ngày, người vận hành 

thiết bị phải tính toán được đúng thời 

gian chiếu xạ cần thiết và lấy mẫu ra kịp 

thời. Khi đó, mẫu chiếu xạ được điều 

khiển thông qua các nút nút ấn điện. 

Ngoài ra, trong trường hợp đang chiếu xạ 

bị mất điện, tùy theo tình huống mà 

người vận hành có thể lấy mẫu ra lập tức 

(thông qua các tay quay mẫu) hoặc tính 

toán lại thời gian chiếu xạ để mẫu chiếu 

xạ vẫn đáp ứng được được liều chiếu xạ 

mong muốn. 

a) Thiết bị chiếu xạ 

gamma Co60, Gamma 

Chamber – 5000 

b) Màn hình điều khiển c) Container chì đựng mẫu 

được đặt vào buồng chiếu 

để thay đổi suất liều 

Hình 5: Thiết bị chiếu xạ gamma Co60, Gamma Chamber - 5000 (BRIT, Ấn Độ) 
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3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Kết quả chiếu xạ diệt vi khuẩn 

hiếu khí 

Thực nghiệm tiến hành thay đổi liều 

chiếu từ 50 Gy đến 1.500 Gy với suất liều 

là 17,666 Gy/phút. Bước liều chiếu được 

thiết lập như sau: xác định các giá trị thực 

nghiệm thô sao cho đến giá trị liều chiếu 

gần tối ưu, tiếp theo, thực nghiệm sẽ tiến 

hành quanh điểm liều chiếu này để chọn 

giá trị tối ưu nhất. Ở đây, chúng tôi chọn 

lựa các bước thay đổi liều chiếu là: 0 Gy 

 50 Gy  250 Gy  500 Gy  750 

Gy  800 Gy  900 Gy  1000 Gy  

1100 Gy  1500 Gy. 

 Mỗi liều chiếu xạ được chiếu 1 kg 

khoai tây, sau đó tiến hành các bước 

nghiền mẫu và nuôi cây mẫu trong môi 

trường Nutrient Agar theo 04 bước như 

trên. Các liều chiếu được lặp lại 03 lần, 

kết quả tính lượng khuẩn lạc sẽ lấy trung 

bình cho 03 lần chiếu. 

Kết quả cho thấy, số lượng vi khuẩn 

hiếu khí giảm mạnh khi tăng liều chiếu 

từ 50 Gy đến 1000 Gy (ở 1.000 Gy, 

lượng vi khuẩn chỉ còn nhỏ hơn 0,44% 

so với ban đầu). Tiếp tục tăng liều chiếu 

từ 1.000 Gy đến 1.500 Gy thì lượng vi 

khuẩn chỉ giảm thêm 0,19% (Bảng 1). 

Từ kết quả cho thấy, có thể dùng liều 

chiếu ~ 1000 Gy cho quá trình chiếu xạ 

bảo quản khoai tây. Giá trị liều chiếu 

1.000 Gy cũng phù hợp với tiêu chuẩn 

hiện hành của Việt Nam (Tiêu chuẩn 

quốc gia, TCVN 7249:2008, ISO/ASTM 

51431:2005). 

So sánh kết quả nghiên cứu với bức xạ 

tia X năng lượng thấp (Son và nnk, 2022) 

cho thấy khả năng tiêu diệt khuẩn lạc của 

bức xạ gamma cao hơn tia X năng lượng 

thấp ở cùng liều chiếu trên khoai tây, 

nhưng số lượng cũng không đáng kể khi 

so sánh giữa tia gamma với tia X, và 

đường cong biểu thị số lượng khuẩn lạc 

còn sống theo liều chiếu của tia gamma và 

tia X có dáng điệu tương đồng (hình 6). 

Bảng 1: Tỷ lệ sống của khuẩn lạc khí sau chiếu xạ theo liều chiếu 

 

Liều 

chiếu 

(Gy) 

Kết quả của nghiên cứu này 

(chiếu bằng bức xạ gamma nguồn 

Co60) 

Kết quả chiếu xạ bằng bức xạ 

tia X năng lượng 160 keV 

(Nguyen An Son và cộng sự, 

2022) 

Số vi khuẩn hiếm 

khí (CFU/gram) 

Tỷ lệ sống 

sót (%) 

Số vi khuẩn hiếm 

khí (CFU/gram) 

Tỷ lệ sống 

sót (%) 

0 28.3872 100,00 275.071 100,00 

50 170.016 61,81 210.362 76,48 

250 81.264 29,54 90.399 32,86 

500 16.800 6,11 25.339 9,21 

750 8.152 2,96 10.286 3,74 

800 2.561 0,93 2.921 1,06 

900 1.892 0,69 1.965 0,71 

1.000 1.219 0,44 1.615 0,59 

1.100 892 0,32 1.356 0,49 

1.500 674 0,25 1.173 0,43 
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Hình 6: Tỷ lệ sống sót của vi khuẩn hiếu khí sau khi chiếu xạ theo liều chiếu 

Từ kết quả nghiên cứu, kết hợp với 

cách tính từ Công thức (2), thì liều chiếu 

để làm bất hoạt một nửa số khuẩn lạc là 

D50 150,52 Gy. 

3.2. Kết quả bảo quản khoai tây theo 

thời gian 

Để đánh giá khả năng bảo quản 

khoai tây trong trường hợp chiếu xạ, 

chúng tôi chọn những củ khoai tây chiếu 

xạ ở liều chiếu 1.000 Gy với suất liều 

chiếu là 17,666 Gy/phút và những khoai 

tây không chiếu xạ, cả hai trường hợp 

bảo quản cùng điều kiện môi trường (tại 

phòng thí nghiệm). Trường hợp chiếu xạ 

và không chiếu xạ được bảo quản 05 kg 

khoai tây để khảo sát sự thay đổi theo 

thời gian. Quan sát sự thay đổi bên ngoài 

của củ khoai tây, nghiên cứu này ghi 

nhận sự thay đổi trong thời gian 6 tháng 

ở hai trường hợp ghi nhận như Hình 7. 

Hình 7 cho thấy, khoai tây không 

được chiếu xạ đã bắt đầu nẩy mầm từ 

tháng thứ hai, nhưng với trường hợp 

chiếu xạ với liều 1.000 Gy thì có thể bảo 

quản đến 6 tháng. 

So sánh trường hợp bảo quản khoai 

tây bằng tia X năng lượng 160 keV với 

cùng liều chiếu 1.000 Gy, khi quan sát 

phần thân vỏ bên ngoài của khoai tây theo 

thời gian (6 tháng), thì khoai tây chiếu xạ 

bằng gamma ít bị nhăn nheo hơn, tức là 

dấu hiệu mất nước và bị thay đổi ít hơn 

trường hợp chiếu xạ bằng tia X. Kết hợp 

với xác định khả năng diệt khuẩn lạc, kết 

quả cũng cho thấy, chiếu xạ gamma cho 

khả năng diệt khuẩn mạnh hơn so với tia 

X khi tăng liều chiếu. Xét khả năng bảo 

quản khoai tây ở liều 1.000 Gy thì sử 

dụng tia gamma cũng mang lại thời gian 

bảo quản tốt hơn so với bảo quản bằng tia 

X năng lượng thấp. 
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Kết quả của nghiên cứu này 
Kết quả của Nguyuyen An Son (Son và 

nnk, 2022) 

Mẫu đối chứng sau 

1 tháng 

 Sau 1 tháng chiếu 

xạ 

 Mẫu đối chứng sau 

1 tháng 

 Sau 1 tháng chiếu 

xạ 

 Mẫu đối chứng sau 

2 tháng 

Sau 2 tháng chiếu 

xạ 

 Mẫu đối chứng sau 

2 tháng 

 Sau 2 tháng chiếu 

xạ 

Mẫu đối chứng sau 

3 tháng 
Sau 3 tháng chiếu 

xạ 

 Mẫu đối chứng sau 

3 tháng 
 Sau 3 tháng chiếu 

xạ 

Mẫu đối chứng sau 

4 tháng 

Sau 4 tháng chiếu 

xạ 

 Mẫu đối chứng sau 

4 tháng 

 Sau 4 tháng chiếu 

xạ 
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Kết quả của nghiên cứu này 
Kết quả của Nguyuyen An Son (Son và 

nnk, 2022) 

Mẫu đối chứng sau 

5 tháng 

Sau 5 tháng chiếu 

xạ 
 Mẫu đối chứng sau 

5 tháng 

 Sau 5 tháng chiếu 

xạ 

Mẫu đối chứng sau 

6 tháng 

Sau 6 tháng chiếu 

xạ 

 Mẫu đối chứng sau 

6 tháng 

 Sau 6 tháng chiếu 

xạ 

Hình 7: Hình ảnh khoai tây chiếu xạ 1.000 Gy và không chiếu xạ qua 6 tháng 

4. Kết luận 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã 

sử dụng nguồn gamma Co60 để khảo sát 

khả năng diệt vi khuẩn hiếu khí trên 

khoai tây và để bảo quản khoai tây. Kết 

quả cho thấy nguồn gamma Co60 (năng 

lượng 1173 keV và 1332 keV, năng 

lượng trung bình 1252 keV) diệt vi 

khuẩn hiếu khí trên khoai tây gần như 

hoàn toàn ở liều chiếu 1.000 Gy và suất 

liều 17,666 Gy/phút. Với liều chiếu này, 

đáp ứng được an toàn thực phẩm theo 

Tiêu chuẩn của Việt Nam hiện hành. 

Trong thời gian bảo quản khoai tây bằng 

chiếu xạ nguồn Co60 với thời gian bảo 

quản 6 tháng cho thấy khoai tây cũng ít 

biến dạng.  

So sánh kết quả nghiên cứu này trên 

khoai tây tại Đà Lạt bằng chiếu xạ sử 

dụng nguồn gamma Co60 và nguồn tia X 

năng lượng 160 keV, thì kết quả chỉ ra 

rằng, nguồn Co60 có khả năng bảo quản 

và diệt khuẩn trên khoai tây tốt hơn tia X.  
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ABSTRACT 

In the world, studies on bactericidal and preservation of potatoes have been 

conducted for a long time and have been continued until recently by many different 

methods. Irradiation with gamma isotope sources is a popular method for irradiating 

most agricultural products and foods, because of their big energy, high emission dose, 

and large irradiation scale. 

In this study, we used gamma Co-60 irradiation device, Gamma Chamber - 5000 

(BRIT, India) at the Nuclear Research Institute to study the ability to kill aerobic 

bacteria in potatoes grown in Da Lat City. The use of low-intensity radiation, within 

the allowable limits, should not cause irradiation products to cause toxicity and does 

not affect human health. 

Potato samples were irradiated at a fixed dose rate of 17.66 Gy/min, with doses 

ranging from 50 Gy to 1,500 Gy. The irradiated samples were homogenized and 

inoculated on Nutrient Agar and incubated at 37 0C in an incubator to check the 

changes of aerobic bacteria. The research showed that the number of aerobic bacteria 

decreased dramatically to a dose of 1,000 Gy, despite a sharp increase in the dose of 

irradiation, this number decreased a little.  

Keywords: Irradiation, potato, dose, gamma-ray 


